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CVT ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH PAN TRÊN MÁY TÍNH HOẶC SMARTPHONE
	TT
	TÊN VẬT TƯ
	QUY CÁCH
	NƯỚC 

SẢN XUẤT 
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Động cơ EFI
	Theo mẫu
	G7
	1
	18.000.000
	18.000.000

	2
	Hộp số CVT
	Theo mẫu
	G7
	1
	7.155.000
	7.155.000

	3
	Cần điều khiển số
	Theo mẫu
	G7
	1
	  1.500.000 
	 1.500.000 

	4
	Bộ đo gió
	Theo mẫu
	G7
	1
	2.300.000
	2.500.000

	5
	Cảm biến nhiệt độ nước
	Theo mẫu
	G7
	1
	500.000
	500.000

	6
	Cảm biến vị trí bướm ga
	Theo mẫu
	G7
	1
	1.700.000
	1.800.000

	7
	Cảm biến oxi
	Theo mẫu
	G7
	1
	500.000
	500.000

	8
	Cảm biến kích nổ
	Theo mẫu
	G7
	1
	400.000
	400.000

	9
	Cảm biến bàn đạp ga
	Theo mẫu
	G7
	1
	3.800.000
	3.800.000

	10
	Cảm biến VVT-i
	Theo mẫu
	G7
	1
	1.500.000
	1.500.000

	11
	Bầu lọc gió
	Theo mẫu
	G7
	1
	1.600.000
	1.600.000

	12
	Hộp ECU điều khiển
	Theo mẫu
	G7
	1
	5.000.000
	5.000.000

	13
	Khóa điện
	Theo mẫu
	G7
	1
	80.000
	80.000

	14
	Khung động cơ
	Theo mẫu
	G7
	1
	7.000.000
	7.000.000

	15
	Bảng điều khiển
	Theo mẫu
	G7
	1
	2.500.000
	2.500.000

	16
	Bộ công tác tạo Pan 
	Theo mẫu
	G7
	1
	8.000.000
	8.000.000

	17
	Cổ góp hút
	Theo mẫu
	G7
	1
	2.300.000
	2.300.000

	18
	Cổ góp xả
	Theo mẫu
	G7
	1
	2.200.000
	2.200.000

	19
	Bô xả
	Theo mẫu
	G7
	1
	950.000
	950.000

	20
	Két nước
	Theo mẫu
	G7
	1
	1.900.000
	1.900.000

	21
	Quạt giải nhiệt
	Theo mẫu
	G7
	1
	850.000
	850.000

	22
	Ống nước
	Theo mẫu
	G7
	1
	100.000
	100.000

	23
	Giắc OBD II
	Theo mẫu
	G7
	1
	800.000
	800.000

	24
	Dây điện
	Theo mẫu
	G7
	1
	350.000
	350.000

	25
	Cao su chân máy
	Theo mẫu
	G7
	3
	300.000
	900.000

	26
	Bơm xăng
	Theo mẫu
	G7
	1
	1.800.000
	1.800.000

	27
	Thùng xăng
	Theo mẫu
	G7
	1
	950.000
	950.000

	28
	Ống lọc
	Theo mẫu
	G7
	1
	80.000
	80.000

	29
	Lọc xăng
	Theo mẫu
	G7
	1
	100.000
	100.000

	30
	Lọc nhớt
	Theo mẫu
	G7
	1
	85.000
	85.000

	31
	Nhớt máy
	Theo mẫu
	G7
	5
	100.000
	500.000

	32
	Ron quy lát
	Theo mẫu
	G7
	1
	500.000
	500.000

	33
	Bơm nhớt
	Theo mẫu
	G7
	1
	750.000
	750.000

	34
	Máy Phát
	Theo mẫu
	G7
	1
	1.800.000
	1.800.000

	35
	Máy khởi động
	Theo mẫu
	G7
	1
	1.900.000
	1.900.000

	36
	Dây đai cam
	Theo mẫu
	G7
	1
	1.200.000
	1.200.000

	37
	Dây đai than
	Theo mẫu
	G7
	1
	150.000
	150.000

	TỔNG CỘNG 
	85.000.000

	CÔNG THỰC HIỆN:
	600 Giờ NCKH

	TỔNG CỘNG:
	85.000.000 + 600 Giờ NCKH

	Số tiền ghi bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng

	
	TP.HCM, ngày 15  tháng 01 năm 2019
NGƯỜI LẬP BẢNG


